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	Câu 1: (3 điểm)
	Quả cầu đồng chất O treo trên tường trơn thẳng đứng AB nhờ sợi dây BC. Dây lập với tường một góc  = 30°, trọng lượng của quả cầu là P = 1000 N. Hãy xác định sức căng B của dây và áp lực A của quả cầu lên tường.
	[image: ]
Hình 1


Câu 2: (3 điểm)
Khi tắt động cơ cánh quạt của máy bay có vận tốc góc tương ứng n = 1200 vòng/phút và quay được 80 vòng thì dừng. Xác định thời gian từ khi tắt động cơ đến khi cánh quạt dừng hẳn nếu xem cánh quạt quay chậm dần đều.
Câu 3: (4 điểm)
Trục có đường kính không đổi d = 6 cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn:
  m1 = 0,8 kNm; m2 = 3 kNm; m3 = 1,2 kNm; m4 = 1 kNm (Hình 2). 
[image: ]
Hình 2
a. Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục. (2đ)
b. Kiểm tra độ bền của trục. Biết [] = 90MN/m2. (2đ)
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
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	Vẽ phản lực lên hình: 
[image: ]
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	Xét hệ lực cân bằng: (, A, B)  ~ 0
Lập các phương trình cân bằng của hệ lực đồng quy:
  Rx = TB. cos60° - NA = 0
  Ry = TB. sin60° - P  = 0
Thế số vào các phương trình:
  Rx = TB. 0,5 - NA = 0                          (1)
  Ry =  TB. (/2).  - 1000  = 0                (2)
Từ (2) suy ra: TB =  = 1154,7 N
[bookmark: _GoBack]Từ (1) suy ra: NA =  0,5.TB =  = 577,35 N
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	2
	
	
	3,0

	
	
	Tóm tắt
n = 1200 vòng/phút
N = 80 vòng
Xác định: t
	


	
	
	Giải 
Động cơ cánh quạt quay chậm dần đều. Áp dụng công thức của bài toán chuyển động biến đổi đều: 
ω = ωo + ε . t                         (1)
φ = φo +  ωo . t +  ε . t2           (2)
Mặt khác:           ωo =  =  = 40π (rad/s)
                           φ = 2π. N = 2π . 80 = 160π (rad)
Chọn: φo = 0 
           ω = 0 (do trục dừng lại)
Từ (1) ta có: 0 = ωo + ε . t = - 40π                
· ε . t  = - 40π                                                   (*)
Từ (2) ta có: φ =  40π. t +  ε . t . t  = 160π               (**)
Thay (*) vào (**): 40π. t + . (- 40π). t  = 160π    
 20π. t = 160π
· t = 8 s
Từ (*) suy ra: ε =  = - 5π (rad/s2)
	


 0,250,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


	3
	
	
	4,0

	
	
	Tóm tắt
d = 6 cm = 6. 10-2 m
m1 = 0,8 kNm, m2 = 3 kNm, m3 = 1,2 kNm,  m4 = 1 kNm
[] = 90MN/m2 = 90.103 kN/m2
	

	
	a.
	 Vẽ biểu đồ mô men xoắn nội lực
[image: ]D
C

Tính mô men xoắn nội lực trên từng đoạn:
Đoạn AC: Mz1-1 = - m1 = - 0,8 kNm
Đoạn CD: Mz2-2 = - m1 + m2 = 2,2 kNm
Đoạn DB: Mz3-3 = - m1 + m2 –  m3 = 1 kNm
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	b.
	Kiểm tra độ bền của trục
Áp dụng điều kiện bền:
                       τmax =  ≤ []
Tính: τmax =  = 
Đối với trục đặc: Wo  = 0,2 d3
 τmax =   = 50,93. 103  (kN/m2)
Thấy:
 τmax = 50,93. 103  (kN/m2) < [] = 90.103 (kN/m2)
Vậy trục đảm bảo đảm bảo bền.
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